
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  2110 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Bình Thuận, ngày   23  tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
tại thị xã La Gi 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã La Gi tại Tờ trình số 180/TTr-UBND 
ngày 18 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị xã La Gi, cụ 
thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 36 người; 
- Tổng số tiền hỗ trợ: 150.560.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi  

triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).  

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chtnh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã La Gi và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Lê Hữu Dũng 023423881 6016004150 1 năm 01/01/2021
15/7/2021 - 

14/8/2021

Cty TNHH Nước 

đá Nhơn Tân.
3.710.000

 Lê Hữu Dũng

0621003784589 

NH Vietcombank

2 Nguyễn Thị Thanh Hương 261585925 6016004151 1 năm 01/01/2021
15/7/2021 - 

14/8/2021

Cty TNHH Nước 

đá Nhơn Tân.
3.710.000

 Nguyễn Thị Thanh Hương

0621003841867 NH 

Vietcombank

3 Mai Phương Nghi 261112460 6014004052 1 năm 01/01/2021
15/7/2021 - 

14/8/2021

Cty TNHH Nước 

đá Nhơn Tân.

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

4 Lý Minh Nam 260541319 6016004154 1 năm 01/01/2021
15/7/2021 - 

14/8/2021

Cty TNHH Nước 

đá Nhơn Tân.
3.710.000

5 Nguyễn Hữu Phúc 211225455 6016004152 1 năm 01/01/2021
15/7/2021 - 

14/8/2021

Cty TNHH Nước 

đá Nhơn Tân.
3.710.000

Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở làm việc

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

(Kèm theo Quyết định số    2110   /QĐ-UBND ngày   23  tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG

HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 TẠI THỊ XÃ LA GI

Mẫu DS01

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ

 (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)



Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở làm việc

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ

 (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

6 Lê Sĩ Lắm 261526902 6016004155 1 năm 01/01/2021
15/7/2021 - 

14/8/2021

Cty TNHH Nước 

đá Nhơn Tân.
3.710.000

7 Phạm Ngọc Thanh 211391355 6016004156 1 năm 01/01/2021
15/7/2021 - 

14/8/2021

Cty TNHH Nước 

đá Nhơn Tân.
3.710.000

8 Huỳnh Văn Đông 250629539 6016004157 1 năm 01/01/2021
15/7/2021 - 

14/8/2021

Cty TNHH Nước 

đá Nhơn Tân.
3.710.000

9 Nguyễn Đình Vũ 60074000233 4607006506
không thời 

hạn
02/01/2018

15/7/2021 -

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn
3.710.000

10 Lê Thị Lệ Hằng 60183000531 4607008724
không thời 

hạn
02/01/2018

15/7/2021 - 

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn
3.710.000

LÊ THỊ LỆ HẰNG 

0621000416691 NH 

VIETCOMBANK CN BÌNH 

THUẬN

11 Bùi Thanh Thuận 60077000313 6015004003
không thời 

hạn
02/01/2018

15/7/2021 -

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

BÙI THANH THUẬN 

4807205290245 NH 

AGRIBANK CN LA GI

12 Nguyễn Minh Hoàng 261294211 6015004431
không thời 

hạn
02/01/2019

15/7/2021 -

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn
3.710.000

NGUYỄN MINH HOÀNG 

16856797 NH ACB CN LA GI



Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở làm việc

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ

 (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

13 Nguyễn Văn Lâm 60085000419 6015004433
không thời 

hạn
02/01/2019

15/7/2021 - 

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

NGUYỄN VĂN LÂM 

0621000396503 NH 

VIETCOMBANK CN La Gi

14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 260980754 207089372
không thời 

hạn
02/01/2019

15/7/2021 -

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn
3.710.000

NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHUNG 106872861917 NH 

VIETINBANK CN BÌNH 

THUẬN

15 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 60192000448 7913283645 3 năm 01/08/2018
15/7/2021 -

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn
3.710.000

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 

103871658549 NH 

VIETINBANK CN BÌNH 

THUẬN

16 Nguyễn Thị Bích Thuận 260739733 4698020079
không thời 

hạn
01/03/2019

15/7/2021 -

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

17 Nguyễn Tiến Hưng 261651482 7913228036
không thời 

hạn
01/06/2020

15/7/2021 -

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

NGUYỄN TIẾN HƯNG 

4802205212531 NH 

AGRIBANK CN HÀM TÂN

18 Nguyễn Toàn 790139401392 6016015186 3 năm 01/03/2021
15/7/2021 -

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

19 Võ Tấn Nguyên 250506352 7411009347 3 năm 01/11/2020
15/7/2021 -

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

VÕ TẤN NGUYÊN 

4802205139736 NH 

AGRIBANK CN Hàm Tân



Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở làm việc

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ

 (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

20 Ngô Thị Ngọc Hân 60191000631 7916161728 3 năm 01/06/2021
15/7/2021 -

14/8/2021

Cty TNHH XD 

Thanh Toàn
3.710.000

21 Bùi Trần Cát Mây 261106425 6012003122
không 

thời hạn
01/01/2012

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

BÙI TRẦN CÁT MÂY

041538820001

NH TMCP LIÊN VIỆT

CN PHAN THIẾT

22 Đồng Thị Thu 261147464 6012003498
không 

thời hạn
01/01/2012

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

ĐỒNG THỊ THU 

006850820001

NH TMCP LIÊN VIỆT

CN PHAN THIẾT

23 Nguyễn Thị Dung 261532074 6013003431
không 

thời hạn
01/01/2012

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

NGUYỄN THỊ DUNG 

040080240001

NH TMCP LIÊN VIỆT

CN PHAN THIẾT

24 Lê Hoàng Thái 260734583 6014008551
không 

thời hạn
01/01/2012

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

LÊ HOÀNG THÁI 

041539780001

NH TMCP LIÊN VIỆT 

CN PHAN THIẾT

25 Trần Hữu Lộc 363539191 6014011271
không 

thời hạn
01/01/2012

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

TRẦN HỮU LỘC 

042580210001

NH TMCP LIÊN VIỆT

CN PHAN THIẾT

26 Võ Ngọc Sáng 060081001053 6014011273
không 

thời hạn
01/01/2012

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

VÕ NGỌC SÁNG 

041535810001

NH TMCP LIÊN VIỆT 

CN PHAN THIẾT



Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở làm việc

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ

 (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

27 Hoàng Văn Lâm 260690794 6014011275
không 

thời hạn
01/01/2012

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

HOÀNG VĂN LÂM 

041538400001

NH TMCP LIÊN VIỆT 

CN PHAN THIẾT

28 Lâm Xuân Thái 261012457 6014011277
không 

thời hạn
01/01/2012

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

LÂM XUÂN THÁI 

041538970001

NH TMCP LIÊN VIỆT

CN PHAN THIẾT

29 Huỳnh Đức Hoàng 261106852 6014011278
không 

thời hạn
01/01/2012

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

HUỲNH ĐỨC HOÀNG 

041540530001

NH TMCP LIÊN VIỆT 

CN PHAN THIẾT

30 Thông Văn Hải 260914952 6014011280
không 

thời hạn
01/01/2012

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

THÔNG VĂN HẢI 

041544290001

NH TMCP LIÊN VIỆT 

CN PHAN THIẾT

31 Lê Minh Thuận 261407958 6020266064
không 

thời hạn
01/07/2020

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

LÊ MINH THUẬN 

041539040001

NH TMCP LIÊN VIỆT 

CN PHAN THIẾT

32 Nguyễn Đoàn Trung Ái Nhân 261010003 6020300527
không 

thời hạn
1/10/2020

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

NGUYỄN ĐOÀN TRUNG ÁI 

NHÂN 

043220260001

NH TMCP LIÊN VIỆT 

CN PHAN THIẾT

33 Nguyễn Hoàng Hưng 261007686 6020306880
không 

thời hạn
01/01/2020

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

NGUYỄN HOÀNG HƯNG 

041539500001

NH TMCP LIÊN VIỆT 

CN PHAN THIẾT



Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở làm việc

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ

 (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

34 Lê Thị Kim Oanh 261657422 6021324013
không 

thời hạn
01/01/2019

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

LÊ THỊ KIM OANH 

26218993

NH TMCP KIÊN LONG

PGD LAGI

35 Đoàn Thị Kim Cúc 260923143 7510076255
không 

thời hạn
01/01/2012

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm
3.710.000

ĐOÀN THỊ KIM CÚC 

006850810001

NH TMCP LIÊN VIỆT 

CN PHAN THIẾT

36 Trần Thị Lệ 060188001775 7911305703
không 

thời hạn
01/06/2020

15/7/2021 - 

31/8/2021

Cty TNHH XL - 

TM Đồng Tâm

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

TRẦN THỊ LỆ

30938593

NH TMCP KIÊN LONG

PGD LAGI

150.560.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 36 người; Số tiền: 150.560.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng.

Tổng cộng



Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở làm việc

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ

 (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)




